
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BÁC SĨ

1 1 Linh Thu Hà 1991 Cao Bằng Bác sĩ Đa khoa

2 2 Hứa Thị Hiền 1991 Lạng Sơn Bác sĩ Đa khoa

3 3 Phạm Thị Hiền 1993 Thanh Hóa Bác sĩ Đa khoa

4 4 Phùng Thành Hiệu 1993 Quảng Trị Bác sĩ Y khoa

5 5 Vũ Thị Ánh Nhung 1994 Đăk Lăk Bác sĩ Đa khoa

6 6 Đinh Thị Thảo 1993 Thanh Hóa Bác sĩ Đa khoa

7 7 Nguyễn Thị Thơ 1994 Thái Bình Bác sĩ Đa khoa

8 8 Lê Thị Thương 1994 Đăk Nông Bác sĩ Đa khoa

9 9 Nguyễn Thị Phương Thùy 1993 Đồng Nai Bác sĩ Răng Hàm Mặt

10 10 Lâm Văn Triệu 1993 Thái Bình Bác sĩ Đa khoa

DƯỢC SĨ

11 1 Bùi Sỹ Tuệ 1991 Hà Tĩnh Dược sĩ đại học

ĐIỀU DƯỠNG

12 1 Phan Thị Dung 1994 Hà Tĩnh Cử nhân Điều dưỡng

13 2 Trần Thị Quỳnh Liên 1995 Ninh Bình Cử nhân Điều dưỡng

14 3 Vũ Đoàn Ngọc Diệp 1996 Đồng Nai Cao đẳng Điều dưỡng

15 4 Đàm Thị Hoài 1997 Nghệ An Cao đẳng Điều dưỡng

16 5 Phạm Minh Hùng 1997 Bến Tre Cao đẳng Điều dưỡng

17 6 Phan Thị Kiều Ngân 1994 Hà Tĩnh Cao đẳng Điều dưỡng

18 7 Phạm Thị Minh Ngọc 1997 Phú Yên Cao đẳng Điều dưỡng

19 8 Võ Thị Tuyết Nhị 1995 Đồng Nai Cao đẳng Điều dưỡng
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20 9 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 Hải Dương Cao đẳng Điều dưỡng

21 10 Nguyễn Thị My Pha 1994 Đồng Nai Cao đẳng Điều dưỡng

22 11 Trần Thị Thu Viền 1994 Bình Định Cao đẳng Điều dưỡng

23 12 Đinh Thị Xuân 1993 Nghệ An Cao đẳng Điều dưỡng

24 13 Nguyễn Thị Yến 1994 Nghệ An Cao đẳng Điều dưỡng

KỸ THUẬT Y

25 1 Thái Thị Hồng Hạnh 1995 Đồng Nai Cao đẳng Xét nghiệm

26 2 Phạm Thị Như Quỳnh 1997 Thái Bình Cao đẳng Xét nghiệm

27 3 Nguyễn Thị Bích Trâm 1997
Thừa Thiên 

Huế
Cao đẳng Xét nghiệm

28 4 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1994 Bắc Ninh Cao đẳng Vật lý trị liệu

29 5 Nghiêm Thị Tuyết 1997 Thanh Hóa Cao đẳng Vật lý trị liệu

KẾ TOÁN

30 1 Lê Thị Thanh Hương 1988 Quảng Bình Cử nhân Kế toán

31 2 Lê Thị Thanh Hương 1992 Quảng Nam Cử nhân Kế toán

32 3 Tạ Thị Ngọc 1994 Quảng Bình Cử nhân Kế toán

33 4 Lê Thị Nga 1990 Hà Tĩnh Trung cấp Kế toán

34 5 Đinh Thanh Ngọc 1986 Đồng Nai Trung cấp Kế toán

35 6 Thái Thị Nữ 1993 Bình Định Trung cấp Kế toán

Nguyễn Ngọc Thi

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2019

TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Thị Thúy Nga

Người lập bảng
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